
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ 

Số:            /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Trà Vinh, ngày         tháng 10 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ tỉnh Trà Vinh năm 2022 

_______________ 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ 

 

 I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ 

 1. Tình hình dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên thế giới 

- Bệnh Đậu mùa khỉ lần đầu tiên được xác định ở người vào năm 1970 tại 

Cộng hòa Dân chủ Congo ở một cậu bé 9 tháng tuổi trong một vùng đã loại trừ 
bệnh đậu mùa vào năm 1968. Năm 2017, Nigeria đã trải qua một đợt bùng phát 

lớn, với hơn 500 trường hợp nghi ngờ và hơn 200 trường hợp được xác nhận và tỷ 
lệ tử vong khoảng 3%. Các trường hợp tiếp tục được báo cáo cho đến ngày hôm 

nay. Năm 2003, đợt bùng phát bệnh Đậu mùa khỉ đầu tiên ngoài châu Phi là ở Hoa 
Kỳ và có liên quan đến việc tiếp xúc với những con chó đồng cỏ bị nhiễm bệnh. 

Những thú cưng này đã được nuôi chung với chuột túi Gambian được nhập khẩu từ 
Ghana. Đợt bùng phát này đã dẫn đến hơn 70 trường hợp mắc bệnh Đậu mùa khỉ ở 

Hoa Kỳ. 

 - Đến ngày 03/10/2022, thế giới ghi nhận 68.265 trường hợp mắc bệnh Đậu 
mùa khỉ tại 106 nước trên thế giới, trong đó có 25 trường hợp tử vong. Trong đó, 

khu vực Tây Thái Bình Dương có một số nước ghi nhận ca bệnh gồm: Australia 
(136), Singapore (19), Trung Quốc (5), New Zealand (5), Nhật Bản (4), Philippines 

(4), Hàn Quốc (2), Guam (1), New Caledonia (1). 

  - Tổ chức Y tế thế giới đánh giá nguy cơ lây nhiễm toàn cầu ở mức trung 

bình, khu vực châu Âu và châu Mỹ ở mức cao, khu vực Tây Thái Bình Dương 
(trong đó có Việt Nam) ở mức thấp đến trung bình, các khu vực khác ở mức 

trung bình. 

 - Ngày 23/7/2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố Đậu mùa khỉ 

là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do tốc  độ lây truyền 
nhanh, nguy cơ về sự lan rộng hơn nữa tới các quốc gia khác. 

 2. Tại Việt Nam 

 Ngày 03/10/2022, Việt Nam ghi nhận 01 bệnh nhân nữ 35 tuổi đi du lịch từ 
Dubai (từ tháng 7/2022 đến 22/9/2022 về Việt Nam), thường trú tại TP. Hồ Chí Minh 

có kết quả xét nghiệm giải trình tự gen khẳng định một bệnh nhân mắc bệnh Đậu 
mùa khỉ chủng Monkeypox vi rút thuộc clade IIb. Đây là bệnh nhân mắc bệnh Đậu 

mùa khỉ được ghi nhận đầu tiên tại Việt Nam. 
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Phần II 

  KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐÁP ỨNG DỊCH ĐẬU MÙA KHỈ NĂM 2022 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn 
bản thực hiện Luật; 

- Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng 

biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời 
gian có dịch; 

- Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; 

- Căn cứ Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; 

- Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về việc 
hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; 

- Căn cứ công văn số 2668/BYT-DP ngày 24/5/2022 của Bộ Y tế về việc tăng 
cường giám sát phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ; 

- Căn cứ Công văn số 551/DP-DT ngày 25/5/2022 của Cục Y tế Dự phòng, về 
việc tăng cường giám sát phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ; 

- Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 29/7/2022 của Bộ Y tế về việc 
ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Đậu mùa khỉ ở người; 

- Căn cứ Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ; 

- Căn cứ Công văn số 4163/BYT-DP ngày 04/8/2022 của Bộ Y tế về việc tăng 
cường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ; 

- Căn cứ Quyết định 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022 của Bộ Y tế về việc ban 
hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Phát hiện sớm trường hợp bệnh Đậu mùa khỉ; xử lý kịp thời không để dịch lây 

lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc, tử vong do bệnh Đậu mùa khỉ ở người. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại tỉnh Trà Vinh 

Phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ/ mắc đậu mùa khỉ về tỉnh Trà Vinh từ 

vùng có dịch. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-101-2010-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-benh-truyen-nhiem-112597.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-54-2015-tt-byt-che-do-thong-tin-bao-cao-va-khai-bao-benh-dich-benh-truyen-nhiem-299842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-17-2019-tt-byt-huong-dan-giam-sat-va-dap-ung-voi-benh-dich-benh-truyen-nhiem-418884.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/the-thao-y-te/cong-van-2668-byt-dp-2022-giam-sat-phong-chong-benh-dau-mua-khi-514445.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/the-thao-y-te/cong-van-551-dp-dt-2022-tang-cuong-giam-sat-phong-chong-benh-dau-mua-khi-514955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-2099-qd-byt-2022-chan-doan-dieu-tri-va-phong-benh-dau-mua-khi-o-nguoi-524147.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/cong-dien-680-cd-ttg-2022-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-benh-dau-mua-khi-524321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/the-thao-y-te/cong-van-4163-byt-dp-2022-phong-chong-benh-dau-mua-khi-524817.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-2265-qd-byt-2022-huong-dan-giam-sat-phong-chong-benh-dau-mua-khi-526883.aspx
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2.2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh tại tỉnh Trà Vinh 

Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây 

lan ra cộng đồng. 

2.3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng  

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn 

chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH  

1. Nội dung kịch bản 

1.1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại tỉnh Trà Vinh  

- Các bệnh viện kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; xây dựng kế 
hoạch phòng, chống dịch theo các giai đoạn của dịch; chuẩn bị cơ sở vật chất, khu 

vực cách ly, trang thiết bị, nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện cho 
phòng, chống dịch. 

- Xây dựng quy trình nội bộ tiếp đón, cách ly và điều trị người bệnh đậu mùa 
khỉ; thành lập đội chống dịch cơ động hỗ trợ cho tuyến dưới; tổ chức diễn tập 

phòng, chống dịch; điều trị các ca bệnh theo phân tuyến, thực hiện phương án điều 
trị tại chỗ theo chỉ đạo. 

1. 2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh tại tỉnh Trà Vinh  

Tổ chức khu điều trị cách ly riêng cho ca bệnh đậu mùa khỉ; cập nhật quy 
trình nội bộ tiếp đón, cách ly và điều trị người bệnh đậu mùa khỉ phù hợp với thực 

tế tại cơ sở; thường trực chống dịch 24/24h. Rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, phương tiện, vật tư, hóa chất, nhân lực sẵn sàng ứng phó với dịch lan rộng; tổ 

chức tập huấn bổ sung cho nhân viên y tế: Công tác điều trị, chống nhiễm khuẩn và 
kiểm soát lây nhiễm. 

1. 3. Tình huống 3: Dịch lây lan trong cộng đồng 

Mở rộng khu vực cách ly điều trị, tính toán phương án tự cách ly điều trị tại 

nhà; huy động các khoa lâm sàng và các bộ phận hỗ trợ tham gia; thường trực chống 
dịch 24/24h; sẵn sàng cử đội cấp cứu lưu động và hỗ trợ tuyến dưới, bệnh viện khác 

khi cần thiết; phân loại người bệnh theo mức độ nặng nhẹ để điều trị tại các tuyến 
phù hợp; hạn chế di chuyển người bệnh; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm 

trong công tác điều trị, chống nhiễm khuẩn và kiểm soát lây nhiễm, giám sát. 

2. Công tác tuyên truyền 

- Tăng cường truyền thông đến người dân và cộng đồng về phòng, chống 

dịch bệnh Đậu mùa khỉ, chú ý các nhóm đối tượng nguy cơ cao để vận động người 
dân chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh. 

- Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh 
Đậu mùa khỉ và các hoạt động phòng, chống; phối hợp với các cơ quan tuyên 

truyền, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ. 
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3. Công tác cách ly, giám sát, xử lý dịch 

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống giám sát, bao gồm việc 

bố trí đủ, ổn định và nâng cao năng lực của các cán bộ y tế tham gia hệ thống, các 
quy trình, biểu mẫu thực hiện, phương tiện sử dụng phục vụ hoạt động giám sát 

dịch từ tỉnh đến cơ sở với mục tiêu phát hiện sớm, điều tra, khoanh vùng thần tốc, 
chính xác, đúng diện và xử lý kịp thời dịch bệnh, không để dịch lan rộng. Chuẩn bị 

đầy đủ và sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư, hóa chất xử lý dịch. 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên 

Thế giới, trong khu vực và các tỉnh, thành trong nước (nếu có ca bệnh). Tăng 
cường công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, bao gồm việc khai báo và sàng lọc tiền 

sử dịch tễ, kiểm tra thân nhiệt... nhằm phát hiện sớm, áp dụng các biện pháp 
phòng, chống dịch phù hợp ngay từ đầu, hạn chế việc xâm nhập, phát tán nguồn 

truyền nhiễm ra cộng đồng. 

- Phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, y tế tư nhân, y 

tế cơ quan, trường học, đặc biệt mạng lưới cộng tác viên y tế - dân số trong 
việc phát hiện, thông tin, báo cáo kịp thời ca bệnh dịch để tổ chức xử lý dịch 
triệt để và huy động hiệu quả sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, 

chống dịch. 

- Thực hiện nghiêm công tác cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe phòng, 

chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ đối với người bệnh, người nghi ngờ/ mắc bệnh và 
các trường hợp khác (người nhập cảnh, người tiếp xúc với người bệnh...)  theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. 

4. Công tác xét nghiệm 

- Tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh Đậu 
mùa khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Giai đoạn đầu, gửi mẫu về Viện Pasteur Tp. 

Hồ Chí Minh các trường hợp nghi ngờ. 

- Triển khai, củng cố và nâng cao năng lực xét nghiệm, đặc biệt năng lực 

thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu tại các đơn vị theo phân công để chủ động 
triển khai điều tra, giám sát theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

5. Công tác đào tạo, tập huấn 

- Tập huấn, cập nhật các kiến thức chuyên môn cho các cán bộ y tế tham gia 
công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. 

- Hướng dẫn cho đội ngũ cộng tác viên những kiến thức trong điều tra, giám 
sát phát hiện bệnh Đậu mùa khỉ; công tác khai báo, thông tin, báo cáo và trang bị 

kỹ năng truyền thông phòng, chống dịch Đậu mùa khỉ tại cộng đồng. 

- Thường xuyên cập nhật các quy định, quy trình về giám sát, xử lý dịch, 

phác đồ điều trị các bệnh mới nổi có nguy cơ xâm nhập và triển khai tập huấn cho. 

6. Phối hợp liên ngành 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành trong công tác quản lý 
nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế đối với chuyên gia, công dân Việt Nam nhập 
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cảnh; chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết các trường hợp ưu tiên nhập cảnh vào Việt 
Nam, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập. 

- Ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan 
triển khai công tác phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ; phối hợp giám sát chặt chẽ các 

đối tượng phải kiểm dịch tại các cảng biển trên địa bàn. 

7. Thông tin báo cáo 

Thực hiện nghiêm báo cáo theo quy định Luật phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm; Thông tư 54/2015/TT- BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về Hướng dẫn 

chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Chuyên môn kỹ thuật 

- Cập nhật kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và 

trên địa bàn tỉnh để kịp thời đưa ra các biện pháp phòng chống dịch. 

- Tăng cường thực hiện giám sát và giám sát dựa vào sự kiện (EBS) tại các 

khoa điều trị, khám bệnh và tại cộng đồng. Đặc biệt lưu ý các dấu hiệu nghi ngờ 
như: đau đầu, sốt (>38,5 độ C), nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), đau cơ, đau lưng, 
suy nhược, có yếu tố dịch tễ trong vòng 21 ngày. 

- Chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ, nhất là các trường 
hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh Đậu mùa khỉ. 

- Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện sàng lọc và phát hiện s ớm c ác  
trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ cần báo ngay về Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật hoặc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố để đ ược  giám s át và 

xử lý kịp thời.  

- Điều tra dịch tễ và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm 100% các ca nghi ngờ, 

đặc biệt chú trọng các ca bệnh đi từ vùng dịch đến. 

- Lấy mẫu bệnh phẩm, vận chuyển, bảo quản gửi về Viện Pasteur Tp. Hồ 

Chí Minh để xét nghiệm. 

- Củng cố Đội Cơ động chống dịch, Đội Đáp ứng nhanh tại các đơn vị, 
sẵn sàng điều tra, xử lý ổ dịch khi có dịch xảy ra. Thực  hiện xử lý ca bệnh/ ổ 

dịch triệt để. 

- Tổ chức thường trực chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị cần thiết cho 
công tác phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Tăng cường năng lực giám sát, điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm nhanh, tổ chức 
cách ly; xử trí ban đầu, thu dung, điều trị kịp thời đúng quy định các trường hợp 

nghi ngờ nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ. 

2. Truyền thông, giáo dục sức khỏe 
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- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin 
về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân 

chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng như áp 
dụng các biện pháp bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, hạn chế đến vùng có dịch; 

không hoang mang, lo lắng. 

- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức (tờ rời, truyền thanh…) đến các đối 

tượng có nguy cơ lây nhiễm từ người nhập cảnh, người nước ngoài vào tỉnh cũng 
như tới những người dân công tác hoặc du lịch tới vùng có dịch. 

- Huy động và phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia công tác truyền 
thông phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thông tấn, báo chí với ngành y tế 
để triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện phối hợp 

các cơ quan liên quan trong việc quản lý tin đồn về tình hình dịch bệnh để xử lý 
kịp thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

phòng, chống. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 

 - Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, triển khai 
các hoạt động phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo theo từng tình huống dịch, chỉ đạo, 
đôn đốc, kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. 

 - Chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế, 
trang bị bảo hộ, khu vực cách ly và nhân lực để đối phó với dịch. 

 - Định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các 
biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ, thông báo thường xuyên tình hình 

bệnh Đậu mùa khỉ không để người dân hoang mang, lo lắng. 

 - Chỉ đạo Sở Tài chính chuẩn bị sẵn sàng kinh phí phòng,chống dịch bệnh. 

 2. Ban Chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các hoạt động phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ theo hướng dẫn 
của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo giám sát việc thực hiện công 

tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ tại các xã, phường, thị trấn. 

 - Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát 

ca bệnh Đậu mùa khỉ tại cộng đồng. 

 3. Trách nhiệm của các sở, ngành 

3.1. Sở Y tế 

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ 

trên địa bàn tỉnh: tổ chức họp định kỳ, họp đột xuất (khi cần thiết), nắm bắt thông 
tin về diễn biến của dịch để có chỉ đạo kịp thời. 
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 - Làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, UBND cấp 
huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ, 

tổng hợp thông tin báo cáo tình hình dịch gửi UBND tỉnh và Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn 

trong công tác phòng, chống dịch: giám sát chặt chẽ dịch tại cộng đồng, cơ sở y tế 
để kịp thời phát hiện sớm, xử lý triệt để không để dịch bùng phát. Giai đoạn đầu 

giám sát các trường hợp nhập cảnh từ các cảng biển chú ý các tàu đến từ các nước 
đang có ca bệnh. 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện nghiêm việc phân luồng, kiểm 
soát người ra vào, đảm bảo công tác phòng hộ cho nhân viên y tế, không để lây 

nhiễm chéo trong bệnh viện. 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế chuẩn bị các khu cách ly, khu điều trị khi phát hiện 

ca bệnh nghi ngờ, ca mắc bệnh Đậu mùa khỉ. Sẵn sàng giường bệnh, thuốc, dịch 
truyền, trang thiết bị cũng như nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh 

nhân kịp thời. 

- Khi có dịch bệnh xảy ra, Sở Y tế tham mưu và chủ trì phối hợp với các 
ngành xây dựng kế hoạch, phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ theo từng cấp độ vụ 

dịch; đề xuất các biện pháp can thiệp cụ thể, kinh phí, hóa chất, vật tư... với mục 
tiêu giảm tỷ lệ mắc và tử vong ở mức thấp nhất. 

- Báo cáo UBND tỉnh khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ, ca mắc bệnh Đậu mùa 
khỉ, các biện pháp triển khai chỉ đạo, hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh. 

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ tại 
các đơn vị tại địa phương. 

 3.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình  

- Phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền 

phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ không để cho người dân hoang mang, lo lắng. 

- Tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình bệnh Đậu 

mùa khỉ và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế để 
người dân chủ động, tích cực thực hiện phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. 

- Xây dựng các chuyên mục phòng, chống dịch Đậu mùa khỉ; kịp thời đưa 

tin, bài tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. 

 3.3. Sở Giao thông vận tải 

Chỉ đạo, khuyến cáo các chủ phương tiện vận tải thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ do Bộ Y tế quy định. 

3.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 - Chỉ đạo các công ty du lịch, các khách sạn tổ chức tập huấn về công tác 

phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ do Bộ Y tế quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm cho cán bộ, nhân viên. 

 - Thông báo kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch và hành trình 
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của các đoàn khách từ vùng có dịch cho ngành y tế. 

 - Phối hợp với ngành y tế đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các khu 

vực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. 

 3.5. Công an tỉnh 

 Phối hợp với ngành Y tế trong kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh Đậu 
mùa khỉ tại Cảng biển Nhiệt điện Duyên Hải. 

 3.6. Sở Công thương 

Xây dựng kế hoạch duy trì các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho cuộc sống hàng 

ngày của người dân trong các tình huống xảy ra bệnh Đậu mùa khỉ lan rộng và kéo 
dài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

 3.7. Sở Tài chính 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo hoạt động 

phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ khi có dịch bệnh xảy ra diện rộng. 

3.8.  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Chỉ đạo Ban Quân y sẵn sàng tham gia, phối hợp phòng, chống bệnh Đậu 
mùa khỉ. 

3.9. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Phối hợp với ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Đậu mùa 
khỉ tại các cảng biển. Hướng dẫn các tàu khai báo theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong 
công tác phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ. 

 3.10. Ủy Ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi; 

phân công nhiệm vụ từng thành viên và từng địa bàn phụ trách. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động đáp ứng phòng, 

chống dịch trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn 
xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ với 

sự tham mưu của ngành Y tế. Các phương án phối hợp giữa ngành Y tế và các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ. 

- Củng cố lực lượng cộng tác viên y tế - dân số nhằm hỗ trợ cơ quan y tế địa 

phương thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

- Xây dựng và bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống bệnh Đậu mùa 

khỉ theo hướng dẫn của Sở Y tế và Sở Tài Chính. 

- Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị 

liên quan phối hợp tổ chức giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, 
xử lý kịp thời không để dịch bùng phát, lan rộng. 



9 

 

 

 

- Chỉ đạo các phòng, ban, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác 
phòng, chống dịch theo nhiệm vụ được phân công. 

- Chỉ đạo tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động khai 
báo khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ, đến các cơ sở y tế khi có triệu chứng và tích 

cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ tại cộng đồng. 

- Thực hiện quản lý, kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ tại 

các địa phương. 

 - Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức, triển khai 

phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. 

3.11. Các sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, 

có trách nhiệm tham gia, phối hợp với ngành Y tế phòng, chống bệnh Đậu mùa 
khỉ. 

 4. Trách nhiệm của các cơ sở y tế tuyến tỉnh và huyện, thị xã, thành phố 

 4.1. Bệnh viện đa khoa tỉnh,  Bệnh viện Sản - Nhi,  Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị dịch bệnh, duy trì 
hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch.    

- Chỉ đạo các bệnh viện huyện chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang bị phòng hộ cá 

nhân, các phương tiện cần thiết, phòng cách ly để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh 
nhân. 

- Tập huấn phác đồ điều trị, hướng dẫn các cơ sở điều trị thực hiện. 

- Chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực khi 

cần thiết, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch của các cơ sở khám chữa 
bệnh. 

- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ/ mắc đang nằm cách 
ly tại bệnh viện, phối hợp TTYT các huyện, thị xã, thành phố chuyển về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh để gửi đi xét nghiệm tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng, chống lây nhiễm chéo 

trong bệnh viện. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị y tế dự phòng trong công tác thông tin, báo 
cáo ca bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. 

 4.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  

- Xây dựng và cập nhật kế hoạch giám sát phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ 

của tỉnh. Dự trù đủ kinh phí, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời cho các địa 
phương triển khai các biện pháp chống dịch. 

- Giám sát chặt chẽ tình hình mắc dịch bệnh đến tận xã, phường, thi trấn, ấp, 
khóm, khu vực, hộ gia đình và cộng đồng xử lý ca bệnh kịp thời. Báo cáo kịp thời 

diễn biến tình hình dịch theo quy định. 
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- Triển khai hoạt động điều tra và xử lý triệt để ổ dịch theo quy định của Bộ 
Y tế. Củng cố 02 đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hỗ 

trợ các địa phương khi cần thiết. 

- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản – Nhi tổ chức tập huấn 

cho nhân viên y tế phác đồ chẩn đoán, điều trị và giám sát, xử lý ổ dịch và phòng lây 
nhiễm trong bệnh viện. 

- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm tại cộng đồng; vận chuyển mẫu lấy được cũng 
như từ các bệnh viện chuyển về lên Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để xét 

nghiệm. 

 - Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ngành Thú y nắm chắc tình hình dịch 

bệnh trên đàn khỉ, hộ gia đình nuôi nhốt trên địa bàn, báo cáo kịp thời cho Ban chỉ 
đạo và phối hợp xử lý ổ dịch. 

 - Giám sát chặt chẽ đối với khách nhập cảnh, người nước ngoài đến sinh 
sống và làm việc tại tỉnh Trà Vinh. Đặc biệt khi phát hiện trường hợp nghi ngờ/ 

mắc bệnh Đậu mùa khỉ, cần được khám cách ly và áp dụng kịp thời các biện pháp 
phòng, chống nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh.  

- Kiểm tra đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh của các đơn vị 

trong tỉnh.  

- Chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực khi 

cần thiết, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch của các huyện, thị xã, thành 
phố và xã, phường, thị trấn. 

- Tổ chức, chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn nhân 
dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. 

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát 
thanh Truyền hình tỉnh, các cơ quan Báo, Đài đóng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các 

thông điệp truyền thông, chuyển tải đến các địa phương phù hợp theo từng tình huống 
dịch cũng như các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho cán bộ, nhân viên, đoàn viên, 

hội viên và nhân dân. 

4.3. Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh 

- Chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường các biện pháp thực hiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm cho cộng đồng: hướng dẫn người tiêu dùng biết chọn thực phẩm an toàn, không 
sử dụng động vật hoang dã chết, bệnh hoặc không rõ nguồn gốc để chế biến thức ăn.  

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong giết mổ, bảo quản, mua 

bán động vật hoang dã. 

4.4. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ tăng cường các 
hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. 
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- Xây dựng và cập nhật kế hoạch phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ của huyện, 
thị xã, thành phố, có kế hoạch thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân, tiến hành lấy 

mẫu xét nghiệm các ca bệnh bệnh Đậu mùa khỉ và các trường hợp nghi ngờ/ mắc; 
duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch, bệnh.  

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần 
thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn phác đồ cấp cứu, điều trị, 
hướng dẫn các trạm y tế xã, phường, thị trấn và phòng khám tư nhân trên địa bàn. 

- Chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực khi 
cần thiết, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch của các Trạm Y tế ở địa 

phương. 

- Thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng, chống lây nhiễm chéo 

trong bệnh viện. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị y tế dự phòng trong công tác thông tin, báo 

cáo ca bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. 

- Dự trù kinh phí, hóa chất, thuốc, trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị y tế 
kịp thời triển khai các biện pháp chống dịch. 

- Củng cố đội chống dịch cơ động, hỗ trợ các xã, phường, thị trấn khi cần thiết. 

- Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm ca mắc bệnh đầu tiên tại xã, phường, thị 

trấn và ấp, khóm, khu vực, hộ gia đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời. Báo cáo 
kịp thời diễn biến tình hình dịch theo quy định. 

- Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống 

bệnh Đậu mùa khỉ. 

4.5. Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang, Tiểu Cần 

- Xây dựng kế hoạch thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân, tiến hành lấy mẫu 
xét nghiệm các ca bệnh bệnh Đậu mùa khỉ và các trường hợp nghi ngờ/ mắc ; duy trì  

hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch bệnh.  

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng 
tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn phác đồ điều trị, hướng 
dẫn các trạm y tế xã, phường, thị trấn và phòng khám tư nhân trên địa bàn. 

- Chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực khi cần 
thiết, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch của các Trạm Y tế ở địa phương. 

- Thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng, chống lây nhiễm chéo 
trong bệnh viện. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị y tế dự phòng trong công tác thông tin, báo 
cáo ca bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định. 
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4.6. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ của xã, 

phường, thị trấn và tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. 

- Xây dựng và cập nhật kế hoạch phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. 

- Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý kịp thời không để dịch 
lây lan. 

- Tổ chức điều trị bệnh nhân khi mắc bệnh, theo dõi, giám sát các trường hợp 
điều trị tại nhà. 

- Thành lập đội chống dịch tại xã, phường, thị trấn gồm các cán bộ y tế, cán bộ  
thú y, Chữ thập đỏ,... để triển khai các biện pháp phòng, chống tại các hộ gia đình. 

VI. KINH PHÍ 

Kinh phí phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ được sử dụng từ nguồn kinh 

phí phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022 đã được phê duyệt. 

Ngoài ra nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế sẽ tham mưu 

cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xin cấp kinh phí bổ sung. 

Trên đây là Kế hoạch của Sở Y tế về phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ tỉnh 
Trà Vinh năm 2022, đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- BCHQS tỉnh; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, NVY. 

        GIÁM ĐỐC 
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